Câu 1: Cho mạch logic sau (2.5đ)


Töø moät maïch Logic coù caùc ngoõ vaøo laø A, B, C haõy thieát laäp haøm ngoõ ra Y theo caùc bieán ngoõ vaøo.
Trả lời:
[image: ](0.5đ)
Ở sô ñoà treân ta ñaùnh daáu ôû caùc ñieåm laø Y1, Y2, Y3, Y4.  (0.25đ)

Y1 =           (0.25đ)
                                                               
Y2 =           (0.25đ)

Y3=              (0.25đ)

Y4= Y1+Y2      (0.25đ)

  Y4   = +   (0.25đ)

Y= Y3+Y4          (0.25đ)

  Y=  ++  (0.25đ)




Câu 2: Một ngôi nhà hai tầng. Người ta lắp hai chuyển mạch hai chiều tại hai tầng, sao cho tầng nào cũng có thể bật hoặc tắt đèn. Hãy thiết kế một mạch logic mô phỏng hệ đó?
[image: ]
Trả lời : Nếu ký hiệu hai công tắc là hai biến A, B. Khi ở tầng 1 ta bật đèn và lên tầng 2 thì tắt đèn và ngược lại. (0.25đ)
Như vậy, đèn chỉ có thể sáng ứng với hai tổ hợp chuyển mạch ở vị trí ngược nhau. Còn đèn tắt ở vị trí giống nhau. (0.25đ)

Bảng trạng thái:
[image: ]

      (0.25đ)	                            (0.25đ)	                          (0.25đ)




Đây là sơ đồ thể hiện hàm f









(0.25đ)             0.25đ)	                   (0.25đ)                    (0.25đ)




Câu 3: Nêu nguyên lý hoạt động của mạch dao động đa hài dùng transistor (2.5đ)

[image: ]


Trả lời:
[image: ]
(0.25đ)
Giả sử ban đầu Q1 dẫn, Q2 tắt, V01 0v, V02  0v . Lúc này , tụ C2 nạp năng lượng từ nguồn qua Rc2 và mối nối BE của Q1, điện áp trên tụ có chiều như hình vẽ, ngoài dòng nạp qua tụ dòng IB1 còn được cung cấp từ nguồn qua RB1, đồng thời tụ C1 được nạp qua RB2 có chiều như hình vẽ. Điện áp VC1 tăng dần, mà VBE2= VC1 nên VBE2 cũng tăng dần đến lúc nào đó VBE2 đủ lớn làm Q2 dẫn lúc này tụ C2 đặt điện áp âm vào mối nối BE của Q1 nên VBE1  0 làm Q1 tắt
Khi  mạch ở trạng thái Q1 tắt, Q2 dẫn V01 Vcc, V02  0v. Lúc này C1 xả năng lượng qua mối nối BE của Q2. Sau đó nạp năng lượng từ nguồn qua RC1 và mối nối BE của Q2, điện áp trên tụ đảo chiều và tăng dần, dòng nạp qua tụ IB2 còn được cung cấp từ nguồn qua RB2 . Vì vậy Q2 vẫn duy trì ở  trạng thái dẫn cho dù tụ C1 đã được. Mặc khác tụ C2 được nạp bởi RB1 và Q2 dẫn đến điện áp trên tụ C2, VC2 (điện áp trên tụ C2) tăng dần. Lúc này VBE1=VC2 nên VBE1 cũng tăng dần đến lúc nào đó đủ lớn làm Q1 dẫn, đồng thời tụ C1 đặt điện áp âm vào mối nối BE của Q2 dẫn đến VBE20 làm Q2 tắt. Như vậy Q1 dẫn, Q2 tắt sau một thời gian mạch tự thai đổi trạng thái Q2 dẫn, Q1 tắt chu kỳ được lặp lại

Câu 4: Dùng cổng NAND 2 ngã vào thiết kế mạch tạo hàm Y = f(A,B,C) =1 khi thỏa các điều kiện sau:
a. A=0, B=1 và C=1
b. A=1, B=1 bất chấp C                                                                                                            (2.5đ)

Bảng trạng thái: 
[image: ]

Rút gọn hàm:
[image: ]
Ta có:Y= = 

[image: ]
Câu 5:
Vẽ sơ đồ mạch điện mạch đếm BCD hiển thị LED 7 đoạn theo yêu cầu sau: 

a) Sử dụng IC 7490 kết nối với IC 74247 giải mã hiển thị LED 7 đoạn Anode chung. 
b) Mạch đếm lên từ 0 đến 5

Cho sơ đồ chân IC 74247 (Hình 1) và IC 7490 (Hình 2): 

[image: ] [image: ]

		Hình 1	Hình 2

Bài giải:
[image: ]

Câu 6:
Vẽ sơ đồ mạch điện mạch đếm BCD hiển thị LED 7 đoạn theo yêu cầu sau: 

c) Sử dụng IC 7490 kết nối với IC 74247 giải mã hiển thị LED 7 đoạn Anode chung. 
d) Mạch đếm lên từ 0 đến 7

Cho sơ đồ chân IC 74247 (Hình 1) và IC 7490 (Hình 2): 

[image: ] [image: ]

		Hình 1	Hình 2

Bài làm :
[image: ]

Câu 8: 
a. Hãy lập bảng trạng thái (theo A,B,C) của mạch logic ở hình bên:



b. Hãy vẽ sơ đồ mạch logic thực hiện biểu thức sau:  
Bài làm :
a. Bảng trạng thái:
A
B
C
X
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1












b. Vẽ sơ đồ mạch logic thực hiện biểu thức sau:  Y (A, B, C) = AB + AC + BC


Câu 9:
a. Hãy lập bảng trạng thái (theo A,B,C) của mạch logic ở hình bên:



b. Hãy vẽ sơ đồ mạch logic thực hiện biểu thức sau: 


Bài làm:
a. Bảng trạng thái:
A
B
C
X
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1














b. Vẽ sơ đồ mạch logic thực hiện biểu thức sau: 
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